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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TỈNH PHÚ THỌ


 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        –––––                                            ––––––––––––    

Số : 08/2004 /NQ-HĐND-KXV         Việt Trì, ngày 15   tháng  7 năm 2004

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Khoá XV, kỳ họp thứ tám

(Từ 13/7 đến 15/7/2004)

  NGHỊ QUYẾT:
- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND  và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ pháp lệnh số 38/2001/UBTVQH ngày 28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phí và lệ phí;

- Căn cứ Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

- Sau khi xem xét Tờ trình số 1327/TT-UB ngày 1/7/2004 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định môi trường tiếp nhận đối với nước thải công nghiệp. Đối tượng, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

                                                QUYẾT NGHỊ:


I-  Nội dung quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh:


1. Môi trường tiếp nhận đối với nước thải công nghiệp:

- Môi trường tiếp nhận nước thải loại A: các phường thuộc thành phố Việt Trì.


- Môi trường tiếp nhận nước thải loại B: các phương thuộc thị xã Phú Thọ, các xã thuộc thành phố Việt Trì và các thị trấn trên địa bàn tỉnh.


- Môi trường tiếp nhận nước thải loại C: Các xã thuộc thị xã Phú Thọ và các xã đồng bằng, trung du trong tỉnh.


- Môi trường tiếp nhận nước thải loại D: các xã miền núi, vùng cao trong tỉnh.


2. Đối tượng, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt:

a) Đối tượng nộp phí nước thải sinh hoạt:


- Hộ gia đình ở các xã, phường thuộc thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và các thị trấn trên địa bàn tỉnh;


- Cơ quan, đơn vị, tổ chức;


- Đơn vị vũ trang nhân dân;


- Trụ sở điều hành, chi nhánh, văn phòng của tổ chức, cá nhân;


- Cơ sở rửa ô tô, xe máy;


- Bệnh viện, phòng khám chữa bệnh, nhà hàng, khách sạn, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác;


- Các đối tượng khác có nước thải không thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b mục 1 phần I Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường.


b) Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt:

Mức thu được tính theo tỷ lệ (%) trên giá bán của 1m2 nước sinh hoạt (không bao gồm thuế trị gia tăng) như sau:


- Mức thu 5% đối với:


+ Hộ gia đình;


+ Cơ quan, đơn vị, tổ chức;


+ Đơn vị vũ trang nhân dân;


+ Trụ sở điều hành, chi nhánh, văn phòng của các tổ chức, cá nhân;


- Mức thu 10% đối với:


+ Cơ sở rửa ô tô, xe máy;


+ Bệnh viện, phòng khám chữa bệnh, nhà hàng, khách sạn, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác;


+ Các đối tượng khác có nước thải không thuộc quy định tại điểm a, b, mục 1 phần I Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Quản lý sử dụng tiền phí thu được:


3.1. Phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp:


Việc tổ chức thu phí là Sở Tài nguyên và Môi trường:


- Được để lại 20% trên tổng số tiền phí thu được cho Sở Tài nguyên và Môi trường để trang trải cho việc thu phí và chi phí đánh giá, lấy mẫu phân tích nước thải phục vụ cho việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với nước thải công nghiệp từ lần thứ 2 trở lên, trong đó:


+ 5% được sử dụng để trang trải chi phí cho việc thu phí;


+ 15% còn lại sử dụng để trang trải chi phí đánh giá, lấy mẫu phân tích nước thải phục vụ cho việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với nước thải công nghiệp từ lần thứ 2 trở lên.


- Phần phí còn lại (8% trên tổng số phí thu được) nộp NSNN và được phân chia cho các cấp như sau:


+ Ngân sách Trung ương hưởng 50%;


+ Ngân sách tỉnh hưởng 50%.


3.2. Phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt:


a) Đơn vị cung cấp nước sạch tổ chức thu đối với các tổ chức, cá nhân là đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt có sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước;


- Để lại 10% trên tổng số tiền phí thu được cho đơn vị cung cấp nước sinh hoạt để trang trải chi phí cho việc thu phí.


- Phần phí còn lại (90% trên tổng số phí thu được) nộp NSNN và được phân chia cho các cấp ngân sách như sau:


+ Ngân sách Trung ương hưởng 50%;


+ Ngân sách của huyện, thành, thị hưởng 50%.


b) UBND xã, phường, thị trấn tổ chức thu đối với các tổ chức, cá nhân tự khai thác nước để sử dụng thuộc đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt:


- Để lại 15% trên tổng số tiền phí thu được cho UBND xã, phường, thị trấn để trang trải chi phí cho việc thu phí.


- Phần phí còn lại (85% trên tổng số phí thu được) nộp NSNN và được phân chia cho các cấp ngân sách như sau:


+ Ngân sách Trung ương hưởng 50%;


+ Ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng 50%.


Những nội dung khác không nêu tron nghị quyết nay được thực hiện theo Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.


II- Tổ chức thực hiện:

HĐND tỉnh giao:


- UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.


- Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 15/7/2004 và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2004.

                                                            HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
                                                                           CHỦ TỊCH








Nguyễn Hữu Điền
                                                              ( Đã ký)
